Nguyễn Thị Nguyệt Ánh
Hàn Quốc niềm tự châu á

Tôi không biết tiếng Hàn Quốc và cũng chưa một lần tới Hàn Quốc. Tôi chỉ biết đến Hàn Quốc thông qua những bộ phim truyền hình và các phóng sự trên ti vi. Nhưng tình yêu Hàn Quốc đã được nuôi dưỡng trong tâm hồn toi từ khi tôi học cấp hai. Khi biết thông tin về cuộc thi tôi đã hăm hở tham gia, viết bài với tất cả tình yêu và lòng ngưỡng mộ giành cho “xứ sở Kim chi”. Tôi lấy tên bài viết của mình là: Hàn Quốc - niềm tự hào châu Á.

“DYNAMIC KOREA” - CHẮT LỌC TINH HOA

DÂN TỘC

Có một câu hỏi thú vị mà tôi muốn đặt ra cho các bạn: “Bạn ấn tượng về quốc gia nào nhất trên thế giới? Một nước Mỹ giàu có, một Pháp hoa lệ, một Trung Quốc cổ kính chăng?” Tôi nghĩ ắt hẳn nhiều người sẽ có cùng quan điểm với tôi: đó là Hàn Quốc. Phải công nhận rằng Hàn Quốc là một trong số hiếm hoi quốc gia trên thế giới, đặc biệt ở châu Á đã xây dựng thành công một thương hiệu quốc gia mạnh. Mà trước hết, thương hiệu ấy gắn với một slogan ấn tượng: “Dynamic Korea” (Năng động Hàn Quốc). Khẩu hiệu tuy ngắn gọn nhưng nếu thực sự yêu mến Hàn Quốc, có sự say mê tìm hiểu về đất nước con người Hàn Quốc, bạn sẽ thấy nó thật thú vị, có ý nghĩa sâu xa và đáng để một ngày nào đó đáp máy bay đến ngắm cảnh bên bờ sông Hàn.

“Dynamic Korea” không phải là khẩu hiệu đầu tiên của người Hàn, trước đó Hàn Quốc có khẩu hiệu “Morning Calm”, “Dynamic Korea” mới ra đời gần đây một cách khá tình cờ trong một dịp cũng khá đặc biệt: World cup 2002. Trong một cuộc tiếp xúc của một quan chức ngoại giao Hàn Quốc với các nhà báo nước ngoài vào thời điểm một năm rưỡi trước khi diễn ra World cup 2002 do Hàn Quốc và Nhật Bản đăng cai, khi được hỏi cảm xúc về đất nước Hàn, một nhà báo nhận xét đó là một xã hội rất năng động. Ý kiến được nêu lên trong cuộc họp của Uỷ ban chuẩn bị World cup và nhanh chóng thuyết phục được mọi người chọn câu “Dynamic Korea” trở thành định hướng cho một chương trình truyền bá và nâng cao hình ảnh quốc gia trên trường quốc tế mà Chính phủ đã kịp thời tổ chức một cách bài bản và hiệu quả rõ rệt.

Khẩu hiệu quốc gia vốn được coi là bức thông điệp mà một quốc gia gửi đến toàn thế giới, là tiếng nói đại diện cho nhân dân, là lời giới thiệu một cách toàn diện, sâu sắc mà cô động nhất những gì là đẹp nhất của một dân tộc. Mỗi một nước đều có khẩu hiệu riêng của mình, khó có thể nói được slogan của nước nào hay hơn nước nào. Nhưng điều đầu tiên mà tôi cảm nhận ở khẩu hiệu của Hàn Quốc đó chính là tính hiện đại và đột phá. Nhìn vào khẩu hiệu của các quốc gia châu Á, chúng ta lại thấy nó thường thiên về đề cao những nét đẹp truyền thống, vẻ đẹp thiên nhiên và con người hòa trong nhau, ví dụ như khẩu hiệu “Vẻ đẹp tiềm ẩn” của Việt Nam, “Châu Á đích thực” của Malaysia, còn khẩu hiệu của Hàn Quốc thể hiện vẻ đẹp rất hiện đại của dân tộc Hàn: Sự năng động.

Trong xu thế toàn cầu hóa, các quốc gia đều nỗ lực vươn lên không ngừng, mỗi phút, thế giới có hàng trăm phát minh mới ra đời, nếu không năng động, một quốc gia không thể giữ vững chỗ đứng của mình. Năng động đã trở thành phẩm chất tối cần thiết của công dân thời hiện đại. Với khẩu hiệu này, Hàn Quốc dường như muốn lý giải với cả thế giới tại sao một quốc gia chịu nhiều tổn thất do chiến tranh có thể từ trong bóng tối của nghèo đói trỗi dậy thành “con rồng châu Á”. Khẩu hiệu làm hiện lên trong tôi nhịp sống sôi động, hối hả của cả một xã hội Hàn Quốc đang cần mẫn lao động, học  tập vì sự phồn vinh của đất nước. Tập trung làm nổi bật vẻ đẹp con người, “Dynamic Korea” là sự khẳng định chắc nịch của Hàn Quốc rằng sự hấp dẫn của Hàn Quốc nằm ở chính con người xứ Cao Ly. Với tính cách năng động, người Hàn Quốc sẽ tạo nên nét đẹp thiên nhiên, nét đẹp văn hóa... và mang nó đến với cả thế giới. Khẩu hiệu tràn ngập lòng tự hào của người Hàn về đất nước mình và niềm lạc quan vào tương lai vận mệnh dân tộc. Theo cảm nhận của tôi, “Dynamic Korea” còn thể hiện chiến lược đào tạo con người và phát triển đất nước trong tương lai của Hàn Quốc. Dù không một lời ca ngợi về vẻ đẹp thiên nhiên, khẩu hiệu có giá trị du lịch lớn lao. Không riêng tôi mà rất nhiều người sau khi đọc khẩu hiệu này cũng muốn đến Hàn Quốc để xem người Hàn Quốc năng động như thế nào và với sự năng động ấy họ đã làm được những gì.

“Dynamic Korea” không còn là khẩu hiệu mà trở thành mục tiêu phấn đấu của mỗi người Hàn Quốc. Sự “năng động Hàn Quốc” được thể hiện trên tất cả các lĩnh vực (kinh tế, chính trị, văn hóa...), ở trong nước và ngoài nước, ở mọi thế hệ, mọi công ty, trường học. Một minh chứng cho tinh thần “năng động Hàn Quốc” là việc vị thị trưởng nổi tiếng năng động Lee Myong Bak năm 2003 đã quyết tâm khởi công xây dựng lại con sông Cheong Gye Cheon lịch sử - một thành phần thế đất của kinh đô Hàn Quốc theo thế thượng phong. Với nỗ lực phi thường, chỉ trong vòng 2 năm 3 tháng, dòng sông dài 5,8km lại chảy giữa lòng thành phố sau một thời gian dài bị ô nhiễm, nó không chỉ tạo một cảnh quan mới chứa đựng những giá trị lịch sử, văn hóa và môi trường mà mở ra một triển vọng cải tạo về kiến trúc, cải thiện về dân sinh và phát triển kinh tế trong khu vực trung tâm Seoul. Cũng chính vị thị trưởng này trong một chuyến sang Việt Nam đã đưa ra và sẵn sàng hỗ trợ Thủ đô Hà Nội thực hiện dự án mang tên “Năng động Hàn Quốc” là cải tạo hai bờ sông Hồng thành một khu đô thị phát triển.

Một yếu tố góp phần tạo nên “thần kỳ sông Hàn” phải kể tới sự năng động của Chính phủ Hàn Quốc. Lý thuyết văn hóa làm đòn bẩy thúc đẩy kinh tế đã được Chính phủ sử dụng khéo léo, thông minh giúp Hàn Quốc nâng cao vị thế của mình trên trường quốc tế. Giới trẻ Hàn Quốc ngày nay cũng nổi tiếng bởi tính năng động. Có nhiều bạn trẻ trở thành giám đốc khi độ tuổi mới 18, 20. Một người bạn của tôi đang du học ở Đại học Grenoble, Pháp kể rằng bên đó, cùng với sinh viên Nhật, sinh viên Hàn Quốc là những sinh viên châu Á xuất sắc nhất. Không chỉ học giỏi, họ còn tham gia các hoạt động xã hội, văn nghệ, thể thao rất tích cực. Đặc biệt, họ rất thích thú khi được giới thiệu về dân tộc mình. Dường như, mỗi người con xứ Hàn sinh ra đã mang trong mình dòng máu của  “một đại sứ văn hóa” mang hình ảnh Hàn Quốc đến bất cứ nơi đâu.

Có thể nói với khẩu hiệu “Dynamic Korea” và những gì Hàn Quốc đã và đang làm để quảng bá hình ảnh đất nước, Hàn Quốc đang tạo ra sự khác biệt với phần còn lại của thế giới.

HÀN QUỐC - SỨC MẠNH MỘT THƯƠNG HIỆU QUỐC GIA

Trong thời đại ngày nay, cuộc sống ngày càng được cải thiện thì những giá trị vật chất đã trở nên bão hòa, con người có xu thế quay trở về với những giá trị văn hóa truyền thống. Nhanh nhạy nắm bắt được xu thế đó, Hàn Quốc đã đi trước một bước so với các quốc gia khác trong việc tiếp thị hình ảnh đất nước qua văn hóa. Năm 1994, một nghiên cứu của Chính phủ đã khẳng định điện ảnh phải trở thành ngành công nghiệp chiến lược, đầy tiềm năng đối với sự phát triển kinh tế đất nước. Hàn Quốc dự định vận động 500 tỷ won để lập Quỹ phát triển công nghệ điện ảnh, để đưa đất nước lên thành một trong năm trung tâm điện ảnh mạnh nhất thế giới. Trung tâm văn hóa Hàn Quốc đã được xây dựng ở 8 nước và dự định sẽ mở thêm ở một số nước khác như Anh, Argentina. Bộ trưởng Văn hóa và Du lịch Hàn Quốc còn đề ra kế hoạch quảng bá thương hiệu truyền thống với “6 chữ H”: “Hangul - bảng chữ cái Triều Tiên”; “Hansik - thức ăn”; “Hanbok - trnag phục”; “Harok - nhà ở”; “Harji - một loại giấy”; “Harkukumak - âm nhạc”. Với một chiến lược quảng bá bài bản và rầm rộ, “làn sóng Hàn Quốc” đã làm chấn động toàn cầu, cả thế giới giờ đây đều hướng về “xứ sở của buổi sáng bình minh”.

Riêng đối với Việt Nam, sự xâm nhập của văn hóa Hàn Quốc không chỉ là “làn sóng” mà là “một cơn sóng thần thực sự”. Nếu như khoảng 20 năm về trước, nhiều người Việt Nam không biết gì nhiều về Hàn Quốc, tiếng Hàn lại càng xa lạ, phim Hàn hoàn toàn lép vế so với phim Trung Quốc, Mỹ... Giờ đây, tình thế đã hoàn toàn thay đổi: Một bộ phim mang thương hiệu Hàn là yếu tố đảm bảo cho những phòng chiếu phim chật cứng người. Tiếng Hàn trở thành “mốt”, các khoa Đông phương ở trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Khoa học xã hội và nhân văn giảng dạy tiếng Hàn, người Việt sử dụng nhiều hàng hóa Hàn Quốc hơn. Điều đó đã kích thích các tập đoàn lớn của Hàn Quốc đầu tư vào Việt Nam; tập đoàn thép lớn thứ ba thế giới Posco đầu tư hơn 1 tỷ USD vào Việt Nam; tập đoàn bán lẻ lớn nhất Hàn Quốc đầu tư 15 triệu USD... Rõ ràng sức mạnh của văn hóa Hàn đã thúc đẩy quan hệ kinh tế hai chiều. Trong 5 năm trở lại đây, số khách du lịch Việt Nam sang Hàn Quốc tăng lên không ngừng. Đến nay, có khoảng 959 dự án của nước bạn đầu tư vào Việt Nam với tổng số vốn đạt 4,88 tỷ USD. Trên lĩnh vực văn hóa, các chương trình giao lưu âm nhạc như “Giai điệu hòa bình” (10/9/2005, Cung Văn hóa Hữu nghị Việt - Xô), “Âm nhạc Hàn Quốc - Việt Nam” để chào mừng APEC Việt Nam (26/10/2006)... thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả. Các món ăn Hàn Quốc giờ đây đã trở nên quen thuộc với nhiều gia đình Việt Nam.

Ngày 18/11/2006, Bộ trưởng Bộ Văn hóa thông tin Hàn Quốc cùng với phu nhân Tổng thống Roh Moo Hyun đã cắt băng khai trương Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam - trung tâm lớn nhất Đông Nam Á. Đây hứa hẹn là nơi hội tụ lý tưởng của những người Việt yêu mến Hàn Quốc. Trên lĩnh vực giáo dục, hiện nay, Hàn Quốc đang là điểm đến mà nhiều du học sinh Việt Nam lựa chọn. Sau khi học hết 4 năm đại học, nếu có điều kiện tôi cũng sẽ đến Hàn Quốc để tiếp tục học tập và kiểm nghiệm những gì về Hàn Quốc mà tôi mới chỉ được thấy qua phim ảnh, sách báo.

Như vậy, sự thành công của chiến lược quảng bá hình ảnh Hàn Quốc trên các phương diện kinh tế, văn hóa... đã mang lại hiệu quả tích cực cho nền kinh tế Hàn Quốc - đất nước với thu nhập bình quân đầu người đứng thứ 12 trên thế giới (16.291 USD). Đặc biệt ở Việt Nam, sự thành công đó đã góp phần đưa quan hệ 2 nước lên tầm cao mới, tăng cường tình đoàn kết, hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước. Dù có chũnguất phát điểm từ những năm 1950, nhưng giờ đây Hàn Quốc là một nước NIC trong khi Việt Nam vẫn trong hàng ngũ các nước đang phát triển. Vì thế, Việt Nam cần học tập kinh nghiệm phát triển đất nước của Hàn Quốc. Theo tôi, con đường phát triển của Hàn Quốc là con đường mà các quốc gia châu Á, đặc biệt là các nước đang phát triển nên đi theo, đó là quảng bá văn hóa quốc gia tạo tiền đề cho phát triển kinh tế, xã hội... Việt Nam hiện nay cũng đang tập trung vào việc tiếp thị hình ảnh của đất nước qua những giá trị truyền thống như âm nhạc (quan họ, ca trù...), ẩm thực, trang phục, các ngành nghề truyền thống (gốm Bát Tràng, lụa Hà Đông...). Nhưng sự quảng bá vẫn chưa thật đồng bộ và bài bản do vậy hiệu quả chưa cao. Thực tế này đặt ra nhu cầu Việt Nam cần có sự giúp đỡ của “anh cả” Hàn Quốc. Tôi thấy thật sự khâm phục những “bộ óc” Hàn vô cùng năng động. Nếu bạn đã từng xem video clip quảng bá về Hàn Quốc được phát sóng đều đặn trên VTV1, VTV3 thì mới thấy nghệ thuật quảng bá của Hàn Quốc tuyệt vời đến thế nào. Đúng là “Dynamic Korea”!

VIỆT NAM - HÀN QUỐC CẦU NỐI QUÁ KHỨ

CỦNG CỐ GIÁ TRỊ HIỆN TẠI VÀ TƯƠNG LAI

Việt Nam và Hàn Quốc chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày 22/12/1992. Tuy nhiên, mối bang giao giữa nhân dân 2 nước đã có từ lâu. 800 năm trước, nhà Trần cướp ngôi nhà Lý, Lý Long Tường - một hoàng tử nhà Lý đã chạy sang Cao Ly lánh nạn và được vua Gojong của Vương quốc Goryeo (1192 - 1259) giúp đỡ. Lý Long Tường sau đó lập nên dòng họ Lý ở Huasan cống hiến nhiều cho Cao Ly (từng giúp Vương quốc Goryeo đánh bại quân Mông Cổ) - Đại Hàn dân quốc và Bắc Triều Tiên ngày nay về chính trị, kinh tế. Tổng thống đầu tiên của Đại Hàn dân quốc Lý Thừa Vân là hậu duệ của Lý Long Tường. Một hậu duệ khác của dòng họ Lý là Lý Song Joon, Chủ tịch tập đoàn tài chính Hàn Quốc Golden Bridge. Cuối năm 2005, ông đã sang thăm Việt Nam và được Thủ tướng Phan Văn Khải tiếp đón nồng hậu. Mong muốn được đóng góp vào sự phát triển kinh tế của Việt Nam, ông đã khẳng định sẵn sàng giúp đỡ doanh nghiệp Việt Nam tham gia vào thị trường chứng khoán Hàn Quốc. Không chỉ có vậy, thời Đàng trong, quan hệ thông thương Cao Ly - Đàng trong qua cảng Hội An rất phát triển, chủ yếu là các mặt hàng đồ gốm, trầm, nhân sâm... Chúa Nguyễn từng giúp 24 cư dân đảo Tê Châu (Jeju) bên Hàn trôi dạt vào bờ biển Quảng Nam. Ngoài ra, trong dân gian còn tương truyền về mối tình giữa danh sỹ Mạc Đĩnh Chi với một nữ nhân thời Goryeo, về nguồn gốc của nàng Xuân Hương từ Cao Ly...

Vượt qua khoảng cách địa lý và thời gian, nhân dân hai nước Hàn - Việt từ xa xưa đã có mối quan hệ tốt đẹp với nhau. Mối thâm tình tốt đẹp ấy cùng với những nét tương đồng về lịch sử, địa lý càng củng cố thêm tình đoàn kết giữa hai dân tộc. Trong hoàn cảnh thế giới đầy biến động, phức tạp, xung đột sắc tộc xảy ra liên tiếp, sự gắn bó hai dân tộc Hàn - Việt như vậy thật là hiếm và quý. Hơn nữa, quan hệ tốt đẹp giữa hai đất nước trong lịch sử còn là nền tảng vững chắc cho tình bằng hữu Hàn - Việt trong tương lai. Nó nhắc nhở thế hệ trẻ hai nước phải cố gắng vun đắp, giữ gìn cầu nối giữa hai quốc gia mà cha ông họ đã cùng nhau xây dựng nên. Hiện nay, hàng trăm dự án hợp  tác Hàn - Việt được tiến hành, hai nước cùng có mặt trong nhiều tổ chức quốc tế, chuyến viếng thăm của các nguyên thủ quốc gia hai nước diễn ra liên tục... quan hệ Hàn - Việt đang ở trong giai đoạn đâm hoa kết trái. Chúng ta hy vọng rằng trong tương lai quan hệ hai nước còn phát triển hơn nữa, xứng đáng là “đối tác toàn diện” của nhau trong thế kỷ 21.

Hiện nay, người Việt đã biết nhiều hơn về Hàn Quốc nhưng chưa sâu, chưa kỹ, đặc biệt là lịch sử Hàn Quốc mà thông tin về Hàn Quốc đến với công chúng chưa nhiều. Để sức mạnh của thương hiệu Hàn Quốc phát huy mạnh mẽ hơn ở Việt Nam, tôi xin đề xuất một số biện pháp sau: tổ chức “Tuần lễ phim Hàn Quốc”, “Hội chợ sách Hàn Quốc”, “Hội chợ ẩm thực Hàn Quốc” để người Việt cảm nhận văn hóa Hàn một cách chân thực nhất, bằng cả sáu giác quan. Tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử Hàn Quốc” và phát sóng trên truyền hình nhằm giới thiệu một cách cụ thể về lịch sử Hàn Quốc tới đông đảo quần chúng; Xây dựng các câu lạc bộ tiếng Hàn nơi gặp gỡ của những người yêu mến “xứ sở kimchi”. Mở các cửa hàng bán các đồ ăn dân dã tại những nơi tập trung đông dân cư (siêu thị, công viên, khu vui chơi...), các cửa hàng này nên trang trí theo kiểu nhà gỗ cổ truyền Hàn Quốc và nhân viên mặc trang phục truyền thống. Đại sứ quán Hàn Quốc cũng có thể mời những nhân vật tiếng tăm của Hàn Quốc sang giao lưu với sinh viên Việt Nam như mời Tổng Giám đốc các tập đoàn lớn (Samsung, Daewoo...), hoa hậu Hàn Quốc... Chính phủ Hàn Quốc nên yêu cầu các doanh nghiệp gắn khẩu hiệu “Dynamic Korea” lên các sản phẩm. Tôi nghĩ những biện pháp này sẽ góp phần mang hình ảnh một Hàn Quốc xa xôi đến gần Việt Nam hơn.

THAY LỜI KẾT

Cuối thế kỷ 20 đầu thế kỷ 21, thế giới ghi nhận sự trỗi dậy mạnh mẽ của một loạt quốc gia châu Á. Nhưng sự vươn lên ấn tượng nhất chính là đất nước Hàn Quốc. Hàn Quốc đã chọn con đường đi riêng của mình, không giống với bất cứ quốc gia nào khác. Sự páht triển của đất nước này làm tôi liên tưởng tới hình ảnh Thánh Giống: từ cậu bé ba tuổi vụt lớn lên thành chàng trai tráng kiện đánh giặc cứu nước rồi vút lên bầu trời xanh, trở thành biểu tượng tinh thần của nhân dân. Liệu sẽ có một quốc gia nào đó làm được những điều thần kỳ mà Hàn Quốc đã làm? Thời gian sẽ trả lời câu hỏi đó. Nhưng hiện tại, với tất cả niềm mến phục, hãy cho phép tôi gọi Hàn Quốc là “niềm tự hào châu Á”.n
